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MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

(Kỳ báo cáo từ ngày 08/06/2018 đến ngày 15/06/2018)
1. Tình hình chung
1.1. Về diễn biến thời tiết (01/06-11/06/2018)
           Thành phố Cần Thơ trong tuần qua chịu ảnh hưởng chủ yếu của trường gió tây nam hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh và rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 2.
           Thời tiết: Mây thay đổi đến nhiều mây. Mưa xảy ra hầu hết các ngày trong tuần tập trung chủ yếu về trưa và chiều tối, với lượng mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày nắng gián đoạn. Tổng lượng mưa tuần cao hơn so với trung bình nhiều năm và thấp hơn nhiều so với cùng thời kỳ năm trước. 
          Nhiệt độ trung bình (oC): 27,6 oC; cao hơn trung bình nhiều năm: 0,2 oC và thấp hơn cùng thời kỳ năm trước: 0,5 oC.

Mưa (mm): Tổng lượng mưa tại Ninh Kiều: 68,2 mm cao hơn trung bình nhiều năm: 8,9 mm và thấp hơn cùng thời kỳ năm trước: 1,6 mm. Các nơi khác: Bình Thủy: 54,2 mm; Ô Môn: 63,0 mm; Thốt Nốt: 90,0 mm; Cờ Đỏ: 68,2 mm; Vĩnh Thạnh: 70,2 mm.

Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ xảy ra tại Cờ Đỏ: 32,0 mm (ngày 02/06) 

Độ ẩm không khí (%): Độ ẩm trung bình: 84,0 %; thấp hơn trung bình nhiều năm: 4,0 % và xấp xỉ cùng thời kỳ năm trước. Độ ẩm thấp nhất trong tuần: 54,0 % (ngày 09/06).

Tổng số giờ nắng: 43,8 giờ.

Bốc hơi nước (mm): Tổng lượng bốc hơi nước: 23,1 mm; thấp hơn trung bình nhiều năm: 0,9 mm và thấp hơn cùng thời kỳ năm trước: 3,1 mm.

Mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày đầu tuần.
- Mực nước cao nhất (m): 1,19 m (ngày 01/06); thấp hơn 10 ngày cuối tháng 05: 0,14; thấp hơn cùng thời kỳ năm trước: 0,13; cao hơn trung bình nhiều năm: 0,24.

- Mực nước thấp nhất (m): -1,04 m (ngày 05/06); thấp hơn 10 ngày cuối tháng 05: 0,05 m; thấp hơn cùng thời kỳ năm trước: 0,37 m; cao hơn trung bình nhiều năm: 0,29 m.
1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất (dịch bệnh, thiên tai,…)

1.2.1. Tình hình dịch hại Cây lúa:
Cây lúa: Tổng diện tích nhiễm dịch hại trong tuần là 24 ha, giảm 225 ha so với tuần qua (chủ yếu giảm diện tích nhiễm bệnh lem lép hạt) và thấp hơn 438 ha so với cùng kỳ vụ lúa Hè Thu 2017 (chủ yếu thấp hơn diện tích nhiễm rầy nâu).

- Rầy nâu: Ngoài đồng trên trà lúa giai đoạn chắc xanh, rầy nâu chủ yếu đang ở giai đoạn ấu trùng tuổi 3-5 mật số phổ biến 200-500 con/m2, dưới mức thống kê diện tích, rải rác tại các quận/huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt…
- Số lượng rầy thành trùng di trú vào các bẫy đèn cao nhất với số lượng 83.000 con/đêm/bẫy (ngày 11/6/2018 tại Thạnh Lộc-Vĩnh Thạnh) cao hơn cao điểm tuần trước, cao nhất 2.800 con/đêm/bẫy (ngày 01/6/2018 tại Thạnh Lộc-Vĩnh Thạnh) cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 (5.784 con/bẫy ngày 03/06/2017 tại xã Thạnh Tiến- huyện Vĩnh Thạnh).

- Bệnh lem lép hạt: trên trà lúa giai đoạn chắc xanh-chín đã có 24 ha lúa bị bệnh lem lép hạt gây hại với tỷ lệ bệnh 5-10%, cấp bệnh phổ biến 3-5, diện tích nhiễm bệnh giảm 104 ha so với tuần qua và cao hơn 24 ha so với cùng kỳ năm 2017, phân bố tại huyện Phong Điền.

- Trong tuần còn có sự gây hại của chuột, sâu đục thân, bệnh cháy bìa lá, bệnh đạo ôn cổ bông,… xuất hiện với tỷ lệ và mật số thấp dưới ngưỡng thống kê diện tích nhiễm tại các quận/huyện Thốt Nốt, Ô Môn, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ..
1.2.2. Tình hình dịch hại trên cây trồng khác

- Cây có múi: đã có 30 ha nhiễm dịch hại, giảm 29 ha so với tuần qua và thấp hơn 20 ha so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu là rệp sáp gây hại 20 ha với tỷ lệ gây hại 15-20%, bệnh muội đen (bồ hóng) 10 ha tỷ lệ bệnh 15-20%, bệnh ghẻ loét 5 ha tập trung tại huyện Phong Điền và quận Cái Răng. Các đối tượng sâu bệnh khác như bọ xít gây hại trái, rầy mềm, hiện tượng nứt trái… xuất hiện dưới mức thống kê do chủ yếu các vườn cây đang giai đoạn cho trái đến thu hoạch. 

- Cây trồng khác: đã có 45 ha nhiễm dịch hại, tương đương so với tuần qua và cao hơn 37 ha so với cùng kỳ 2017 chủ yếu là rệp sáp trên xoài 25 ha tỷ lệ 15-20%, ruồi đục trái trên xoài diện tích nhiễm 20 ha, tỷ lệ 5-8% tập trung chủ yếu tại huyện Phong Điền. Các đối tượng sâu bệnh khác như rệp sáp/mãng cầu, bệnh thán thư/xoài,… xuất hiện nhưng nông dân đã chủ động phòng trị do chủ yếu các vườn mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc đang giai đoạn cho trái đến thu hoạch.
- Cây rau, màu: đã có 41 ha nhiễm dịch hại, tăng 6 ha so với tuần qua và cao 7 ha so với cùng kỳ năm 2017. Bọ trĩ gây hại làm xoăn các đọt bầu bí dưa 10 ha, một số bệnh hại như bệnh phấn trắng, đốm lá, thán thư… trên các loại cây trồng thuộc họ bầu bí dưa gây hại diện tích 24 ha, tỷ lệ nhiễm phổ biến 15-20% lá,... phân bố tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền. Ngoài ra, còn có rầy phấn trắng trên rau ăn lá, sâu vẽ bùa trên xà lách, sâu tơ trên cải xanh, cải ngọt, bệnh héo xanh trên bí đao, bệnh khảm/dưa hấu,... tuy nhiên tỷ lệ gây hại dưới mức thống kê diện tích.

- Cây nhãn: Diện tích nhiễm bệnh chổi rồng 817 ha: trong đó diện tích nhiễm nặng 62 ha (tỷ lệ bệnh >40%), diện tích nhiễm trung bình 343 ha (tỷ lệ bệnh 20-40%), diện tích nhiễm nhẹ 412 ha (10-20%).
2. Tình hình sản xuất (Kèm theo phụ lục. Bảng 1)

Ghi chú: 

1. Tần suất báo cáo:

- Cây lúa, cây ngô: báo cáo định kỳ mỗi tuần 01 lần vào thứ 5 hàng tuần

- Cây ngắn ngày khác: Báo cáo định kỳ mỗi tháng 01 lần vào 25 hàng tháng

- Cây dài ngày: Báo cáo định kỳ 3 tháng 01 lần vào 25 tháng thứ 3.

2. Hình thức báo cáo: báo cáo qua các địa chỉ email sau: vanphongctt@gmail.com; todubao@gmail.com; tungctt@gmail.com; hanh75ctt@gmail.com; phongccctt@gmail.com và Báo cáo qua phần mềm dự báo http://dulieutrongtrot.mard.gov.vn 

3. Dự báo thống kê giá cả thị trường tại thời điểm báo cáo

Nơi nhận: 





     
       CHI CỤC TRƯỞNG
- Sở NN&PTNT;


- Lưu:VT, PTT.
PHỤ LỤC

(Đính kèm theo công văn số ...../CC.TT&BVTV ngày ....tháng......năm.....

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

Bảng 1: Tình hình sản xuất nông nghiệp
	TT
	Loại cây trồng
	DT kế hoạch (ha)
	DT gieo trồng  (ha)
	Tình trạng sinh trưởng
	DT Thu hoạch (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Giá bán (đồng/kg)
	Giá trị (triệu đồng/ ha)
	DT. mất trắng (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	CÂY NGẮN NGÀY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lúa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đông Xuân
	83.930
	83.981
	
	83.981
	72,55
	609.282
	
	
	
	

	
	Hè Thu
	78.100
	80.754
	
	14.006
	60,30
	84.456
	
	
	
	

	2
	Ngô
	970
	667
	
	386
	53,75
	2.075
	
	
	
	

	3
	Rau các loại
	11.200
	6.545
	
	4.533
	113
	51.222
	
	
	
	

	4
	Đậu các loại
	
	811
	
	587
	16,37
	961
	
	
	
	

	5
	Cây CNNN
	4.659
	223
	
	203
	8
	162
	
	
	
	

	6
	Cây khác
	
	1.244
	
	782
	
	
	
	
	
	

	CÂY DÀI NGÀY
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xoài
	
	2.714
	
	2.114
	61,08
	12.912
	
	
	
	

	2
	Chuối
	
	1.388
	
	1.241
	115,46
	14.333
	
	
	
	

	3
	Sầu riêng
	
	682
	
	416
	54,54
	2.269
	
	
	
	

	4
	Măng cụt
	
	360
	
	253
	36,92
	935
	
	
	
	

	5
	Ổi
	
	485
	
	395
	106,34
	4.195
	
	
	
	

	6
	Vú sữa
	
	1.335
	
	960
	97,83
	9.396
	
	
	
	

	7
	Mận
	
	803
	
	559
	112,26
	6.272
	
	
	
	

	8
	Cam quýt và các loại cây có múi
	
	2.636
	
	1.604
	116.65
	18.716
	
	
	
	

	9 
	Nhãn
	
	1.837
	
	1.066
	94,14
	10.035
	
	
	
	

	10
	Chôm chôm
	
	372
	
	255
	81,55
	2.076
	
	
	
	

	11
	Dừa
	
	1.872
	
	1.633
	48,71
	7.952
	
	
	
	


